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CHỦ ĐỀ 3: QUÁ TRÌNH TIẾP NHẬN VÀ BIẾN ĐỔI VĂN HÓA CỦA VÙNG ĐẤT SÀI GÒN – GIA ĐỊNH – TP. HỒ CHÍ MINH
1. Trình bày quá trình hình thành vùng đất Sài Gòn – Gia Định trong thời các chúa Nguyễn (1698 – 1859).
- Năm 1698: Nguyễn Hữu Cảnh lập phủ Gia Định; Sài Gòn thuộc Tân Bình.
- Lưu dân Thuận – Quảng vào Nam tiếp nhận văn hoá cư dân bản địa.
- Giai đoạn 1832 –1859, Gia Định thành trở thành Nam Kỳ lục tỉnh.
- Cuối TK XVIII, Sài Gòn trở thành trung tâm văn hoá đa sắc do sự tiếp nhận, giao thoa giữa văn hoá bản địa, văn hoá vùng Ngũ Quảng với văn hoá Trung Hoa.
2. Trình bày những điểm nổi bật của văn hoá Sài Gòn dưới ách thống trị của thực dân Pháp và Đế quốc Mỹ (1859 – 1975).
- Thời kỳ Pháp xâm lược: Văn hóa phương Tây ảnh hưởng sâu rộng đến nhiều lĩnh vực của văn hóa Việt Nam: chữ viết, ngôn ngữ, kiến trúc.
- Thời kỳ đế quốc Mỹ xâm lược: Hạn chế những mặt tiêu cực của văn hóa Mỹ và chọn lọc, tiếp thu những mặt tích cực.
- Đặc điểm nổi bật: người Việt Nam chọn lọc, tiếp thu, giao thoa và biến đổi giữa văn hóa Việt với văn hóa Chăm, Hoa, Khmer, phương Tây, …
3. Trình bày quá trình biến đổi văn hoá của Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn đổi mới, phát triển đất nước (từ 1975 đến nay).
- Ngày 2/7/1976, Sài Gòn được  tên gọi Thành phố Hồ Chí Minh.
- Từ 1986 – 1995: bước vào thời kì đổi mới. 
- Từ 1995 – nay: chuyển mình, phát triển, hội nhập toàn cầu.
- Chính sách mở cửa và hội nhập tạo điều kiện cho văn hoá thế giới “thâm nhập” vào Việt Nam, trong đó có văn hóa Phương Tây:
+ Truyền hình giúp văn hoá các nước lan toả và đến gần nhau hơn.
+ Tôn giáo, tín ngưỡng được tiếp nhận cởi mở hơn. 
=> Sau giai đoạn thống nhất và đổi mới, TP. Hồ Chí Minh bước vào giai đoạn tiếp xúc, hội nhập và lan toả văn hoá với thế giới.
4. Hãy viết đoạn văn ngắn (4-6 câu) nêu suy nghĩ về những nét đặc trưng của văn hoá Sài Gòn (Con người, ẩm thực, sông nước, công trình...)

CHỦ ĐỀ 4: SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÁC LOẠI HÌNH VĂN HOÁ, VĂN NGHỆ CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
[bookmark: bookmark75][bookmark: bookmark73][bookmark: bookmark74][bookmark: bookmark76]5. Thế nào là hò huê tình, hò chèo ghe, hò cấy.
- Hò huê tình:
+ Là một hình thức hò/ hát giao duyên của nam và nữ đối đáp với nhau.
+ Hò huê tình thường hình thành từ một cặp thơ lục bát, khi hò thường có thêm các từ đệm, từ lót.
- Hò chèo ghe: 
+ Sông nước ảnh hưởng đến việc hình thành trong đó có hò chèo ghe. 
+ Phương tiện giao thương chủ yếu là bằng xuồng, ghe tạo điều kiện tốt cho loại hình này phát triển tốt hơn.
- Hò cấy:
+ Được hình thành từ những hoạt động canh tác cây lúa.
+ Một số điệu hò như: Hò mái Ố, Hò mái dài, Hò hoà hơ, Hò hoà hi…
+ Tạo điều kiện giao lưu, làm quen với nhau qua đó tạo không khí vui tươi, hăng say để lao động tốt.
6. Trình bày khái niệm, nội dung và được điểm của nói vè.
- Nói vè là một trong hình thức diễn xướng dân gian rất phổ biến trong sinh hoạt của người dân Gia Định – Sài Gòn xưa.
- Nội dung: kể về vật hoặc sự việc nào đó. 
- Đặc điểm: Nói vè thường sử dụng thể thơ 3, 4 hoặc 5 chữ, giọng đọc dứt khoát theo nhịp điệu rõ ràng.
- Đối với trẻ em, nói vè được gọi là hát đồng dao.
7. Hát bội là gì? Nêu những nét đặc trưng của hát bội ở Thành phố Hồ Chí Minh.
- Là hát có nhiều vai tuồng, có nhiều người phối hợp lại với nhau để diễn các vai diễn của tuồng. Các tuồng được soạn dựa trên những sự tích có thật, việc thật hoặc người biên soạn tự nghĩ ra để phù hợp với khán giả.
- Đặc trưng:
+ Về trang trí sân khấu: đơn giản, cảnh trí sân khấu phải phù hợp với nội dung, thời điểm lúc diễn.
+ Hóa trang: vai nữ thường không trang điểm (trừ những vai đặc biệt), vai nam trang điểm theo tính cách nhân vật.
+ Chú trọng đến tính cách nhân vật, giàn nhạc độc đáo…
8. Là thế hệ trẻ, em sẽ làm gì để phát huy các loại hình văn hoá, nghệ thuật của Tp. Hồ Chí Minh? (Viết đoặn văn ngắn gọn từ 4-6 câu)

CHỦ ĐỀ 5: HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP VÀ TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
9. Trình bày vai trò của hoạt động công nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh.
- Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những trung tâm công nghiệp quy mô lớn của nước ta.
- Công nghiệp có vai trò quan trọng đối với nền kinh tế:
+ Mang lại giá trị kinh tế lớn.
+ Thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế.
+ Cung cấp tư liệu cho các ngành kinh tế khác đồng thời là nguồn hàng xuất khẩu chủ lực.
+ Giải quyết việc làm cho người lao động, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân.
10. Trình bày hiện trạng và ý nghĩa của các hoạt động sản xuất tiểu thủ công nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh.
- Hiện trạng: Toàn Thành phố có 65 ngành nghề tiểu thủ công nghiệp. Có không ít nghề và làng nghề tồn tại hơn 100 năm.
- Ý nghĩa: 
+ Góp phần giải quyết lao động nông nhàn, giúp cải thiện đời sống người dân nông thôn.
+ Các cơ sở ngành nghề nông thôn có thể phát triển ở nhiều loại hình và có thể làm vệ tinh cho các đơn vị kinh tế lớn, có khả năng giải quyết những đơn đặt hàng dài hạn.
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